
Tên lớp:

Stt Ngày sinh GT Điện thoại Số CMND Ghi chú

1 Bùi Đức Truyền 14/05/1977 Nam

2 Mạc Văn Nam 08/02/1991 Nam

3 Nguyễn Huyền My 04/11/1991 Nữ

4 Bùi Thị Bích Thanh 15/10/1973 Nữ

5 Cao Quỳnh Trang 05/12/2002 Nữ

6 Nguyễn Ngọc Trung 16/10/1995 Nam

7 Đỗ Thùy Trang 16/09/1997 Nữ

8 Nguyễn Thị Hồng 09/09/1989 Nữ

9 Nguyễn Thị Thuỷ 20/11/1988 Nữ

10 Ngô Thị Hảo 13/03/1993 Nam

11 Nguyễn Lệ Chi 29/10/2003 Nữ

12 Lê Thị Thuý Hiền 17/12/2003 Nữ

13 Phạm Hồng Quang 10/09/1981 Nam

14 Đỗ Văn Khoa 13/04/1991 Nam

15 Vương Toàn Thu Thuỷ 26/02/1986 Nữ

16 Nguyễn Cao Thiên 09/11/1994 Nam

17 Phạm Phú Quý 30/10/2003 Nam

18 Phạm Thị Hoài 19/10/1976 Nữ

19 Nguyễn Thị Minh Giang 17/07/2003 Nữ

20 Phạm thị phương Thảo 15/07/2002

21 Nguyễn thị sang Sang 18/03/2003

22 Đặng thị kỳ duyên Duyên 09/11/2002

23 Vũ mạnh tùng Tùng 25/10/2002

24 Bùi lê nhân Nhân 22/10/1999
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